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1. Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	BÀI 24. ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 

I. Một số giáp xác khác
HS đọc thông tin và quan sát hình 24.1 – 24.7 trong SGK hoàn thành bảng sau:
	             Đặc điểm
Đại diện
	Kích thước
	Cơ quan di chuyển
	Lối sống
	Đặc điểm khác

	1. Mọt ẩm
	
	
	
	

	2. Sun
	
	
	
	

	3. Rận nước
	
	
	
	

	4. Chân kiến
	
	
	
	

	5. Cua đồng
	
	
	
	

	6. Cua nhện
	
	
	
	

	7. Tôm ở nhờ
	
	
	
	


Từ bảng trên em hãy trả lời các câu hỏi sau:
+ Trong các đại diện trên loài nào có ở địa phương? Số lượng nhiều hay ít?
+ Nhận xét sự đa dạng của giáp xác?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



I. Một số giáp xác khác:
- Giáp xác rất đa dạng, có số lượng loài lớn, sống ở môi trường nước, một số sống ở cạn số nhỏ kí sinh.
- Một số đại diện: tôm sông, mọt ẩm, cua, rận nước, tôm ở nhờ...
II. Vai trò thực tiễn
· HS đọc thông tin trong sách giáo khoa và liên hệ thực tế để hoàn thành bảng trang 81 SGK.
· Cho biết vai trò của giáp xác nhỏ trong ao, hồ, biển?

→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.

II. Vai trò thực tiễn
Vai trò của giáp xác:
+ Lợi ích:
-  Là nguồn thức ăn của cá: rận nước, chân kiếm...
-  Là nguồn cung cấp thực phẩm: tôm, cua, ghẹ...
-  Là nguồn lợi xuất khẩu: tôm hùm, cua...
+ Tác hại:
- Có hại cho giao thông đường thủy: sun
- Có hại cho nghề cá: chân kiếm kí sinh...
- Truyền bệnh giun sán: tôm, cua...
HS tự đọc thêm mục “EM CÓ BIẾT”

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
 Câu 1: Các loài động vật nào dưới đây thuộc lớp giáp xác?
A. Sun, đỉa, tôm, sán lá gan
B. Tôm, cua, cá, mực
C. Sun, rận nước, chân kiếm, cua
D. Mực, rận nước, cua, tôm
Câu 2:  Những động vật có đặc điểm như thế nào được xếp vào lớp giáp xác?
 A.  Cơ thể có lớp vỏ bằng kitin.
 B. Phần lớn đều sống ở nước và thở bằng mang. 
 C.  Đẻ trứng, ấu trùng lột xác nhiều lần.
 D. Cả A, B, C đều đúng


	LỚP HÌNH NHỆN
BÀI 25: NHỆN VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA LỚP HÌNH NHỆN

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	· Nguồn tài liệu: Sách giáo khoa môn sinh học 7.
· Nội dung bài học: 
I. Nhện
Quan sát hình H25.1 SGK trả lời các câu hỏi: 
+ Xác định giới hạn phần đầu ngực và phần bụng?
+ Mỗi phần có những bộ phận nào?
+ Quan sát H25.2 trong SGK, đọc chú thích và hãy sắp xếp qúa trình chăng lưới theo thứ tự đúng.
+ Nhện chăng lưới để làm gì?
+ Đọc thông tin về tập tính săn mồi của nhện và hãy sắp xếp lại theo thứ tự đúng.
+ Nhện chăng tơ vào thời gian nào trong ngày?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở



I. Nhện
- Cơ thể nhện có 2 phần: đầu – ngực và bụng.
- Thường có 4 đôi chân bò.
- Hoạt động chủ yếu vào ban đêm.
- Nhện chăng lưới săn bắt mồi sống.
II. Sự đa dạng của lớp hình nhện  
+ Đọc thông tin và quan sát hình 25.3 – 25.5 trong SGK, hoàn thành bảng 2 trang 85.
+ Nhận xét sự đa dạng của lớp hình nhện.
+ Nêu ý nghĩa thực tiễn của lớp hình nhện?
→ HS ghi kết luận bên dưới vào vở.



II. Sự đa dạng của lớp hình nhện  
+ Lớp hình nhện đa dạng, có tập tính phong phú.
+ Đa số có lợi vì chúng săn bắt sâu bọ có hại, một số có hại như cái ghẻ, ve bò...


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

	HS hoàn thành các BT sau:
CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT:
Câu 1: Số đôi chân bò của nhện là:
   A. 4 đôi                 B. 5 đôi              C. 6 đôi                    D. 3 đôi
Câu 2: Để thích nghi với lối săn mồi, nhện có các tập tính:
 A. Chăng lưới                                                   B. Bắt mồi                    
C. Hoạt động vào ban đêm.                              D.  Cả a, b, c
Câu 3: Bọ cạp, ve bò, nhện đỏ hại bông xếp vào lớp hình nhện vì:
A. Cơ thể có 2 phần đầu - ngực và bụng                  
B. Có 4 đôi chân bò   
C. Cơ thể gồm 3 phần: đầu, ngực và bụng                   
[bookmark: _GoBack]D. Cả a và b.



2. Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Trường:.........................................................................
Lớp:..............................................................................
Họ tên học sinh:............................................................
	Môn học
	Nội dung học tập
	Câu hỏi của học sinh
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